
    ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH 1:  
SINH VIÊN KHÔNG PHẢI NỘP TIỀN THAM GIA BHYT 

(Kèm theo công văn số           /CTSV, ngày        tháng 12 năm 2024  

của Trường Đại học Công nghệ) 

STT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh Ghi chú 

1.  QH-2021-I/CQ-C-CE1 21021156 Nguyễn Minh Chiến 12/10/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 

2.  QH-2021-I/CQ-E-CE 21020935 Đặng Minh Quân 22/04/2003 Tham gia BHYT tại doanh nghiệp 

3.  QH-2021-I/CQ-E-CE 21020942 Bùi Văn Thu 20/07/2003 Thẻ BHYT còn hạn 

4.  QH-2021-I/CQ-E-EC2 21021604 Vũ Đức Kiên 25/06/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 

5.  QH-2021-I/CQ-G-AT 21020824 Nguyễn Khánh Huyền 22/11/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 

6.  QH-2021-I/CQ-G-AT 21020843 Cao Hà Phương 21/09/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 

7.  QH-2021-I/CQ-I-CN 21020465 Phạm Việt Hoàng 10/02/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 

8.  QH-2021-I/CQ-I-CS2 21020512 Mai Ngọc Duy 24/12/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 

9.  QH-2021-I/CQ-I-CS2 21020625 Đoàn Khánh Hiển 18/06/2003 Tham gia BHYT tại doanh nghiệp 

10.  QH-2021-I/CQ-I-CS2 21020661 Phạm Minh Quang 31/01/2003 Tham gia BHYT tại doanh nghiệp 

11.  QH-2021-I/CQ-I-IT1 21020277 Nguyễn Việt Anh 15/08/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 

12.  QH-2021-I/CQ-I-IT1 21020368 Bùi Thị Ngọc 20/09/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 

13.  QH-2021-I/CQ-I-IT1 21020790 Lý Trường Thành 27/07/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 

14.  QH-2021-I/CQ-I-IT15 21020018 Trần Thị Thu Huệ 13/06/2003 Tham gia BHYT tại doanh nghiệp 

15.  QH-2021-I/CQ-I-IT15 21020028 Trần Quang Tài 15/01/2003 Tham gia BHYT tại doanh nghiệp 

16.  QH-2021-I/CQ-I-IT15 21020032 Đỗ Minh Tuấn 12/05/2003 Tham gia BHYT tại doanh nghiệp 

17.  QH-2021-I/CQ-I-IT15 21020034 Hoàng Minh Thái 13/01/2003 Tham gia BHYT tại doanh nghiệp 

18.  QH-2021-I/CQ-I-IT15 21020089 Lê Thế Sơn 07/11/2003 Tham gia BHYT tại doanh nghiệp 

19.  QH-2021-I/CQ-I-IT2 21021657 Ma Công Hiệu 04/12/2002 Tham gia BHYT tại địa phương 

20.  QH-2021-I/CQ-I-IT20 21020537 Lê Thanh Bình 06/02/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 

21.  QH-2021-I/CQ-I-IT20 21021660 Lương Phùng Nhâm 01/03/2002 Tham gia BHYT tại địa phương 

22.  QH-2021-I/CQ-I-IT3 21020361 Lê Hải Nam 09/04/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 

23.  QH-2021-I/CQ-I-IT3 21020376 Nguyễn Tiến Phong 11/10/2003 Tham gia BHYT tại doanh nghiệp 

24.  QH-2021-I/CQ-I-IT3 21020415 Nguyễn Tử Trung 10/12/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 

25.  QH-2021-I/CQ-I-IT3 21020418 Trần Xuân Trường 11/12/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 



STT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh Ghi chú 

26.  QH-2021-I/CQ-I-IT3 21020750 Quách Lê Hải Anh 14/10/2002 Tham gia BHYT tại địa phương 

27.  QH-2021-I/CQ-I-IT3 21020761 Lê Anh Đức 25/08/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 

28.  QH-2021-I/CQ-I-IT3 21020765 Nguyễn Ngọc Huy 27/07/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 

29.  QH-2021-I/CQ-I-IT3 21020789 Đinh Văn Thạch 11/09/2002 Tham gia BHYT tại địa phương 

30.  QH-2021-I/CQ-I-IT3 21020791 Nguyễn Quang Thành 14/09/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 

31.  QH-2021-I/CQ-M-AT 21020865 Đỗ Văn Hào 20/03/2003 Thẻ BHYT còn hạn 

32.  QH-2021-I/CQ-M-EM 21021070 Nguyễn Phúc Gia Anh 17/12/2003 Tham gia BHYT tại doanh nghiệp 

33.  QH-2021-I/CQ-M-EM 21021110 Đậu Hồng Phong 29/09/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 

34.  QH-2021-I/CQ-M-EM 21021119 Trần Thái Sơn 13/02/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 

35.  QH-2021-I/CQ-M-EM 21021145 Lê Hùng Vỹ 24/10/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 

36.  QH-2021-I/CQ-P-EE 21021031 Nguyễn Minh Thái 21/05/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 

37.  QH-2021-I/CQ-P-EE 21021039 Vũ Thị Thương Thảo 14/09/2003 Thẻ BHYT còn hạn 

38.  QH-2021-I/CQ-P-EP 21020960 Hoàng Kiên Cường 16/05/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 

39.  QH-2021-I/CQ-P-EP 21020964 Kiều Tiến Dũng 23/05/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 

40.  QH-2021-I/CQ-P-EP 21020968 Nguyễn Văn Dương 27/02/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 

41.  QH-2021-I/CQ-P-EP 21020973 Nguyễn Minh Điệp 15/03/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 

42.  QH-2021-I/CQ-P-EP 21020978 Nguyễn Trường Giang 19/06/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 

43.  QH-2021-I/CQ-P-EP 21020981 Nguyễn Hoàng Hà 19/06/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 

44.  QH-2021-I/CQ-P-EP 21021018 Võ Hoài Phương 29/09/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 

45.  QH-2021-I/CQ-P-EP 21021032 Ngô Thị Thanh 30/07/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 

46.  QH-2021-I/CQ-S-AE 21021437 Phạm Văn Sơn 11/03/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 

47.  QH-2022-I/CQ-A-AI1 22022573 Đỗ Xuân Cảnh 16/09/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

48.  QH-2022-I/CQ-A-AI1 22022658 Nguyễn Tiến Khôi 26/04/2004 Thẻ BHYT còn hạn 

49.  QH-2022-I/CQ-A-AI2 22022518 Quách Đắc Chính 27/10/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

50.  QH-2022-I/CQ-A-AI2 22022655 Nguyễn Đức Huy 05/11/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

51.  QH-2022-I/CQ-E-CE1 22022102 Vũ Đình Vương 23/11/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

52.  QH-2022-I/CQ-E-CE1 22022146 Hoàng Ngọc Minh 20/08/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

53.  QH-2022-I/CQ-E-CE1 22022151 Nguyễn Đăng Giáp 04/08/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

54.  QH-2022-I/CQ-E-CE2 22022140 Nguyễn Hoàng Phương 23/03/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

55.  QH-2022-I/CQ-E-CE2 22022145 Tạ Đình Kiên 29/01/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

56.  QH-2022-I/CQ-E-EC 22029000 Nguyễn Chí Nguyên 24/11/2004 Thẻ BHYT còn hạn 
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57.  QH-2022-I/CQ-E-EC 22029106 Nguyễn Trương Dũng 13/10/2004 Thẻ BHYT còn hạn 

58.  QH-2022-I/CQ-E-RE 22027502 Nguyễn Tuấn Cảnh 16/04/2001 Tham gia BHYT tại địa phương 

59.  QH-2022-I/CQ-E-RE 22027505 Nguyễn Văn Bằng 31/05/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

60.  QH-2022-I/CQ-E-RE 22027541 Nguyễn Văn Diễn 08/06/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

61.  QH-2022-I/CQ-G-AT 22020122 Lê Thanh Tình 09/08/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

62.  QH-2022-I/CQ-I-CS1 22028266 Tống Vũ Hoàng 14/06/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

63.  QH-2022-I/CQ-I-CS2 22028026 Đàm Quang Đạt 21/09/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

64.  QH-2022-I/CQ-I-CS2 22028276 Nguyễn Bảo Long 27/10/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

65.  QH-2022-I/CQ-I-CS3 22028116 Vũ Thị Minh Thư 16/06/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

66.  QH-2022-I/CQ-I-CS3 22028176 Mã Nguyễn Khánh Hùng 15/05/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

67.  QH-2022-I/CQ-I-CS3 22028193 Bùi Thế Công 23/03/2004 Thẻ BHYT còn hạn 

68.  QH-2022-I/CQ-I-CS3 22028234 Bùi Quang Tùng 17/03/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

69.  QH-2022-I/CQ-I-CS3 22028256 Tô Phan Tú 20/09/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

70.  QH-2022-I/CQ-I-CS4 22028121 Đồng Quang Duy Hưng 17/11/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

71.  QH-2022-I/CQ-I-CS4 22028270 Nguyễn Quang Trung 07/08/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

72.  QH-2022-I/CQ-I-IS 22024572 Phạm Hương Giang 13/10/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

73.  QH-2022-I/CQ-I-IT1 22021186 Nguyễn Đức Huy 25/07/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

74.  QH-2022-I/CQ-I-IT1 22021195 Bằng Văn Chiến 24/03/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

75.  QH-2022-I/CQ-I-IT1 22021215 Lương Mạnh Linh 27/11/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

76.  QH-2022-I/CQ-I-IT15 22021109 Nguyễn Đức Hùng 17/06/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

77.  QH-2022-I/CQ-I-IT2 22021157 Trần Thanh Thảo 11/08/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

78.  QH-2022-I/CQ-I-IT2 22021180 Trần Văn Công 11/05/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 

79.  QH-2022-I/CQ-I-IT2 22021183 Bùi Đỗ Khôi Nguyên 05/12/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

80.  QH-2022-I/CQ-I-IT2 22021187 Lường Thị Hảo 28/10/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

81.  QH-2022-I/CQ-I-IT2 22021223 Lay Thành Đạt 20/03/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

82.  QH-2022-I/CQ-I-IT20 22026528 Đỗ Hoài Nam 22/08/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 

83.  QH-2022-I/CQ-I-IT20 22026530 Phùng Xuân Đạt 22/07/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 

84.  QH-2022-I/CQ-I-IT20 22026537 Đường Gia Bằng 24/11/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

85.  QH-2022-I/CQ-M-AT 22021524 Hoàng Thái Sơn 01/06/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

86.  QH-2022-I/CQ-M-AT 22021526 Ngô Quang Minh 22/10/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

87.  QH-2022-I/CQ-M-AT 22021577 Lê Văn Thành Long 30/07/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 
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88.  QH-2022-I/CQ-M-AT 22021581 Lại Trung Nghĩa 13/12/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

89.  QH-2022-I/CQ-M-AT 22021582 Hoàng Minh Đức 06/09/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

90.  QH-2022-I/CQ-M-EM 22024102 Vi Ngọc Trí 01/11/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 

91.  QH-2022-I/CQ-M-MT 22026105 Lê Minh Tuấn 19/11/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

92.  QH-2022-I/CQ-M-MT 22026114 Hoàng Tùng Dương 11/09/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

93.  QH-2022-I/CQ-M-MT 22026180 Đỗ Văn Thanh 21/07/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

94.  QH-2022-I/CQ-P-EP 22023185 Dương Đình Vương 27/11/2003 Tham gia BHYT tại địa phương 

95.  QH-2022-I/CQ-S-AE 22027145 Nguyễn Huy Hoàng 12/01/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

96.  QH-2022-I/CQ-S-AE 22027146 Trần Văn Minh Khoa 14/10/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

97.  QH-2022-I/CQ-S-AE 22027180 Trần Mạnh Đức 30/09/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

98.  QH-2022-I/CQ-S-AE 22027181 Lê Trung Hồng Quân 18/12/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

99.  QH-2022-I/CQ-S-AE 22027182 Phạm Hồng Quân 22/01/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

100.  QH-2023-I/CQ-A-AI2 23020396 Tạ Quang Linh 20/02/2005 Tham gia BHYT tại địa phương 

101.  QH-2023-I/CQ-A-AI2 23020418 Phạm Quân 15/08/2005 Tham gia BHYT tại địa phương 

102.  QH-2023-I/CQ-C-CE1 23021107 Đồng Văn Hải 16/02/2005 Tham gia BHYT tại địa phương 

103.  QH-2023-I/CQ-C-CE3 23021121 Đinh Thị Huế 08/04/2005 Tham gia BHYT tại địa phương 

104.  QH-2023-I/CQ-E-EC2 23021775 Nguyễn Hữu Chuyên 22/08/2005 Tham gia BHYT tại địa phương 

105.  QH-2023-I/CQ-E-EC2 23021891 Ngô Văn Quân 30/05/2005 Tham gia BHYT tại địa phương 

106.  QH-2023-I/CQ-I-CS2 23021548 Nguyễn Đình Hiếu 14/03/2005 Tham gia BHYT tại địa phương 

107.  QH-2023-I/CQ-I-CS2 23021560 Nguyễn Văn Hoàng 31/01/2005 Tham gia BHYT tại địa phương 

108.  QH-2023-I/CQ-I-CS3 23021673 Phạm Minh Quân 20/08/2005 Tham gia BHYT tại địa phương 

109.  QH-2023-I/CQ-I-CS4 23021674 Thạch Minh Quân 11/09/2005 Tham gia BHYT tại địa phương 

110.  QH-2023-I/CQ-I-IS 23020531 Nguyễn Mạnh Hà 28/02/2005 Tham gia BHYT tại địa phương 

111.  QH-2023-I/CQ-I-IT2 23020167 Nguyễn Văn Trường 23/01/2005 Thẻ BHYT còn hạn 

112.  QH-2023-I/CQ-I-IT3 23020033 Trương Quang Duy 16/07/2005 Tham gia BHYT tại địa phương 

113.  QH-2023-I/CQ-M-AT 23020318 Ngô Ngọc Trung 09/01/2004 Tham gia BHYT tại địa phương 

114.  QH-2023-I/CQ-P-EE 23020476 Dương Thùy Linh 03/11/2005 Tham gia BHYT tại địa phương 

115.  QH-2023-I/CQ-P-EP 23020914 Lê Doãn Dũng 22/06/2005 Tham gia BHYT tại địa phương 

116.  QH-2023-I/CQ-P-EP 23020921 Dương Văn Đạt 14/06/2005 Thẻ BHYT còn hạn 

117.  QH-2023-I/CQ-P-EP 23020970 Dương Văn Tuấn 14/06/2005 Thẻ BHYT còn hạn 

118.  QH-2023-I/CQ-S-AE 23021391 Đặng Trường Dương 20/11/2005 Tham gia BHYT tại địa phương 
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119.  QH-2023-I/CQ-S-AE 23021938 Hoàng Văn Hà 18/07/2005 Tham gia BHYT tại địa phương 

120.  QH-2023-I/CQ-S-AE 23021939 Lê Đức Hứa 15/09/2005 Tham gia BHYT tại địa phương 

121.  QH-2023-I/CQ-S-AE 23021940 Bàng Đức Quyết 24/10/2005 Tham gia BHYT tại địa phương 

Ấn định Danh sách có 121 sinh viên./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


